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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.
Câu 1: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1916, cục diện hai phe Liên minh và Hiệp ước như thế nào?

A.  Cả hai phe chuyển sang thế cầm cự


B.  Nước Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường

C.  Phe Hiệp ước chiếm ưu thế trên chiến trường
D.  Phe Liên minh chiếm ưu thế trên chiến trường
Câu 2: Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga hoàng Ni- cô- lai II
B.  Nga hoàng Ni- cô- lai III

C.  Nga hoàng Ni- cô- lai I
D.  Nga hoàng đại đế

Câu 3: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản là
A.  các nước phương tây đe dọa Nhật Bản

B.  chế độ mạc phủ đã sụp đổ
C.  cuộc đấu tranh chống chế độ mạc phủ dâng cao
D.  giai cấp tư sản đã phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản
Câu 4: Cuộc cải cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản còn được gọi là
A.  cuộc cách mạng Minh Trị.
B.  cuộc duy tân Minh Trị.
C.  đảo chính chế độ mạc phủ.
D.  cuộc canh tân Minh Trị.
Câu 5: Từ giữa thế kỷ XIX, Trung Quốc dưới sự cai trị của triều đại nào?
A.  Nhà Minh
B.  Nhà Đường
C.  Nhà Mãn Thanh
D.  Nhà Tống

Câu 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ và lan rộng khắp thế giới khi
A.  Đức tuyên chiến với Nga và Pháp
.
B.  thái tử Áo- Hung bị người Xéc- bi ám sát tại Bô- xni-a.
C.  Anh tuyên chiến với Đức.


D.  Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
Câu 7: Ai là người đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc?

A.  Tôn Trung Sơn          B.  Mao Trạch Đông           C.  Lương Khải Siêu
          D.  Khang Hữu Vy
Câu 8: Chiến trường chính của chiến tranh thế giới thứ nhất ở
A.  Châu Âu. 
B.  Châu Âu và châu Á.
C.  Châu Á Thái Bình Dương.
D.  Toàn thế giới.
Câu 9: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính là
A.  Đánh bại chế độ Nga Hoàng và giai cấp tư sản.
B.  Lật đổ chế độ Nga Hoàng.
C.  Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
D.  Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
Câu 10: Đại biểu của các Xô Viết ở Nga là những thành phần
A.  Công nhân, nông dân và binh lính.
B.  Tư sản, công nhân, nông dân.
C.  công nhân, nông dân và thợ thủ công.
D.  Tư sản, quý tộc mới và binh lính.

Câu 11: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc được đánh giá là một cuộc cách mạng
A.  cách mạng vô sản.
B.  cách mạng dân chủ tư sản.
C.  cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để.
D.  cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 12: Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là
A.   Nền kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh

B.   Sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, dẫn tới sự hình thành các công ti độc quyền.

C.   Sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

D.   Nhật Bản tiến hành đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa

Câu 13: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.


B.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.
C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì.

D.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.
Câu 14: Hệ quả ngoài ý muốn của các nước đế quốc khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất là
A.  gây đau thương chết chóc cho nhân loại.
B.  gây ra những mâu thuẫn trong phe đế quốc.
C.  sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết.
D.  bị thiệt hại nặng nề về sức người, sức của.
Câu 15: Điểm nào dưới đây chứng tỏ cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
A.  Không giải quyết vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nữa thuộc địa nửa phong kiến

B.  Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến
C.  Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
D.  Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến

Câu 16: Đặc điểm của Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là
A.  Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
B.  Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

C.  Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
D.  Chủ nghĩa đến quốc thực dân

Câu 17: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga
B.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga
C.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga
D.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 18: Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa
A.  Đế quốc Anh với đế quốc Đức
B.  Đế quốc Đức với đế quốc Áo- Hung
C.  Đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh Pháp
D.  Đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức

Câu 19: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ XIX Nhật Bản đã
A.  tiến hành những cải cách tiến bộ

B.  duy trì chế độ phong kiến
C.  thiết lập chế độ mạc phủ mới


D.  nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây

Câu 20: Vì sao cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?

A.  Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản Trung Quốc
B.  Phong trào đấu tranh của công nhân Trung Quốc lan rộng khắp cả nước
C.  Triều đình Mãn Thanh đã tỏ thái độ thỏa hiệp với đế quốc

D.  Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến bùng nổ mạnh mẽ ở Trung Quốc
Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? ( 2 điểm)

Câu 2: Vì sao ở nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm1917 lại tồn tại song song hai chính quyền? Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. ( 2 điểm)

Câu 3: Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?(1 điểm)

---------------- Hết ---------------
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.

Câu 1: Ai là người đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc?

A.  Lương Khải Siêu
B.  Mao Trạch Đông 

C.  Tôn Trung Sơn
D.  Khang Hữu Vy

Câu 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ và lan rộng khắp thế giới khi
A.  Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi



B.  Đức tuyên chiến với Nga và Pháp

C.  thái tử Áo- Hung bị người Xéc- bi ám sát tại Bô- xni-a
D.  Anh tuyên chiến với Đức
Câu 3: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga

B.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga

C.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga

D.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 4: Cuộc cải cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản còn được gọi là
A.  cuộc canh tân Minh Trị
B.  cuộc duy tân Minh Trị

C.  đảo chính chế độ mạc phủ
D.  cuộc cách mạng Minh Trị

Câu 5: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất

B.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất
C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì
D.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất

Câu 6: Điểm nào dưới đây chứng tỏ cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
A.  Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
B.  Không giải quyết vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nữa thuộc địa nửa phong kiến

C.  Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến
D.  Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến

Câu 7: Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa
A.  đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức
B.  đế quốc Đức với đế quốc Áo- Hung

C.  đế quốc Anh với đế quốc Đức
D.  đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh Pháp

Câu 8: Từ giữa thế kỷ XIX, Trung Quốc dưới sự cai trị của triều đại nào?
A.  Nhà Đường
B.  Nhà Mãn Thanh
C.  Nhà Tống
D.  Nhà Minh

Câu 9: Chiến trường chính của chiến tranh thế giới thứ nhất ở
A.  Châu Âu và châu Á
B.  Châu Âu
C.  Toàn thế giới
D.  Châu Á Thái Bình Dương

Câu 10: Đặc điểm của Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là

A.   Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
B.   Chủ nghĩa đến quốc thực dân

C.   Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt
D.   Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Câu 11: Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là

A.   Nền kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh

B.   Sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, dẫn tới sự hình thành các công ti độc quyền.

C.   Nhật Bản tiến hành đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa

D.   Sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

Câu 12: Hệ quả ngoài ý muốn của các nước đế quốc khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất là
A.  Sự thành công của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết
B.  Gây đau thương chết chóc cho nhân loại

C.  Gây ra những mâu thuẫn trong phe đế quốc

D.  Bị thiệt hại nặng nề về sức người, sức của

Câu 13: Đại biểu của các Xô Viết ở Nga là những thành phần
A.  tư sản, quý tộc mới và binh lính
B.  tư sản, công nhân, nông dân
C.  công nhân, nông dân và thợ thủ công
D.  công nhân, nông dân và binh lính

Câu 14: Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga Hoàng đại đế
B.  Nga Hoàng Ni- cô- lai III

C.  Nga Hoàng Ni- cô- lai II
D.  Nga Hoàng Ni- cô- lai I

Câu 15: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ XIX Nhật Bản đã
A.  tiến hành những cải cách tiến bộ


B.  duy trì chế độ phong kiến
C.  nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây
D.  thiết lập chế độ mạc phủ mới
Câu 16: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản là
A.  chế độ mạc phủ đã sụp đổ



B.  các nước phương tây đe dọa Nhật Bản

C.  cuộc đấu tranh chống chế độ mạc phủ dâng cao
D.  giai cấp tư sản đã phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản
Câu 17: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1916, cục diện hai phe Liên minh và Hiệp ước như thế nào?

A.  Phe Hiệp ước chiếm ưu thế trên chiến trường
B.  Cả hai phe chuyển sang thế cầm cự
C.  Phe Liên minh chiếm ưu thế trên chiến trường
D.  Nước Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường

Câu 18: Vì sao cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?

A.  Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản Trung Quốc
B.  Triều đình Mãn Thanh đã tỏ thái độ thỏa hiệp với đế quốc

C.  Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến bùng nổ mạnh mẽ ở Trung Quốc

D.  Phong trào đấu tranh của công nhân Trung Quốc lan rộng khắp cả nước

Câu 19: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính là
A.  Đánh bại chế độ Nga Hoàng và giai cấp tư sản
B.  Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc
C.  Lật đổ chế độ Nga Hoàng

D.  Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân

Câu 20: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc được đánh giá là một cuộc cách mạng
A.  cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để
B.  cách mạng dân chủ tư sản

C.  cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
D.  cách mạng vô sản

Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? ( 2 điểm)

Câu 2: Vì sao ở nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 lại tồn tại song song hai chính quyền? Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. ( 2 điểm)

Câu 3: Theo em thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? (1 điểm)
---------------- Hết ---------------
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.
Câu 1: Đại biểu của các Xô Viết ở Nga là những thành phần
A.  tư sản, quý tộc mới và binh lính
B.  công nhân, nông dân và binh lính
C.  tư sản, công nhân, nông dân
D.  công nhân, nông dân và thợ thủ công

Câu 2: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ XIX Nhật Bản đã
A.  thiết lập chế độ mạc phủ mới



B.  duy trì chế độ phong kiến

C.  nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây
D.  tiến hành những cải cách tiến bộ
Câu 3: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc được đánh giá là một cuộc cách mạng
A.  cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
B.  cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để
C.  cách mạng dân chủ tư sản
D.  cách mạng vô sản

Câu 4: Từ giữa thế kỷ XIX, Trung Quốc dưới sự cai trị của triều đại nào?
A.  Nhà Minh
B.  Nhà Đường
C.  Nhà Mãn Thanh
D.  Nhà Tống

Câu 5: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản là
A.  giai cấp tư sản đã phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản
B.  cuộc đấu tranh chống chế độ mạc phủ dâng cao
C.  chế độ mạc phủ đã sụp đổ



D.  các nước phương tây đe dọa Nhật Bản

Câu 6: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga

B.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga

C.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga

D.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 7: Chiến trường chính của chiến tranh thế giới thứ nhất ở
A.  Châu Âu và châu Á
B.  Châu Á Thái Bình Dương
C.  Châu Âu
D.  Toàn thế giới

Câu 8: Điểm nào dưới đây chứng tỏ cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
A.  Không giải quyết vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nữa thuộc địa nửa phong kiến

B.  Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
C.  Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến
D.  Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến

Câu 9: Cuộc cải cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản còn được gọi là
A.  cuộc cách mạng Minh Trị
B.  cuộc canh tân Minh Trị
C.  đảo chính chế độ mạc phủ
D.  cuộc duy tân Minh Trị

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa
A.  đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh Pháp
B.  đế quốc Đức với đế quốc Áo- Hung
C.  đế quốc Anh với đế quốc Đức
D.  đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức

Câu 11: Cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính là
A.  đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc
B.  lật đổ chế độ Nga Hoàng

C.  đánh bại chế độ Nga Hoàng và giai cấp tư sản
D.  giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân

Câu 12: Đặc điểm của Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là:

A.   Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt
B.   Chủ nghĩa đến quốc thực dân

C.   Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
D.   Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Câu 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ và lan rộng khắp thế giới khi
A.  thái tử Áo- Hung bị người Xéc- bi ám sát tại Bô- xni-a
B.  Đức tuyên chiến với Nga và Pháp

C.  Anh tuyên chiến với Đức




D.  Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi
Câu 14: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1916, cục diện hai phe Liên minh và Hiệp ước như thế nào?

A.  Cả hai phe chuyển sang thế cầm cự

B.  Nước Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường

C.  Phe Hiệp ước chiếm ưu thế trên chiến trường
D.  Phe Liên minh chiếm ưu thế trên chiến trường
Câu 15: Hệ quả ngoài ý muốn của các nước đế quốc khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất là
A.  gây đau thương chết chóc cho nhân loại

B.  sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết
C.  bị thiệt hại nặng nề về sức người, sức của
D.  gây ra những mâu thuẫn trong phe đế quốc

Câu 16: Vì sao cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?

A.  Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản Trung Quốc
B.  Triều đình Mãn Thanh đã tỏ thái độ thỏa hiệp với đế quốc

C.  Phong trào đấu tranh của công nhân Trung Quốc lan rộng khắp cả nước
D.  Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến bùng nổ mạnh mẽ ở Trung Quốc

Câu 17: Ai là người đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc?

A.  Lương Khải Siêu
B.  Tôn Trung Sơn
C.  Mao Trạch Đông 
D.  Khang Hữu Vy

Câu 18: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì
B.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất
C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất
D.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất

Câu 19: Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga Hoàng Ni- cô- lai III
B.  Nga Hoàng đại đế

C.  Nga Hoàng Ni- cô- lai I
D.  Nga Hoàng Ni- cô- lai II

Câu 20: Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là

A.   Nhật Bản tiến hành đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa

B.   sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

C.   nền kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh

D.   sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, dẫn tới sự hình thành các công ti độc quyền.

Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? ( 2 điểm)

Câu 2: Vì sao ở nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm1917 lại tồn tại song song hai chính quyền? Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. ( 2 điểm)

Câu 3: Theo em thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? (1 điểm)
---------------- Hết ---------------
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.
Câu 1: Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga Hoàng Ni- cô- lai I
B.  Nga Hoàng đại đế

C.  Nga Hoàng Ni- cô- lai II
D.  Nga Hoàng Ni- cô- lai III

Câu 2: Điểm nào dưới đây chứng tỏ cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
A.  Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
B.  Không giải quyết vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nữa thuộc địa nửa phong kiến

C.  Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến
D.  Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến

Câu 3: Chiến trường chính của chiến tranh thế giới thứ nhất ở
A.  châu Á Thái Bình Dương
B.  châu Âu và châu Á
C.  toàn thế giới
D.  châu Âu

Câu 4: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất
B.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất
C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì
D.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất

Câu 5: Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa
A.  đế quốc Đức với đế quốc Áo- Hung
B.  đế quốc Anh với đế quốc Đức
C.  đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức
D.  đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh Pháp

Câu 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ và lan rộng khắp thế giới khi
A.  Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi

B.  Đức tuyên chiến với Nga và Pháp

C.  Anh tuyên chiến với Đức


D.  thái tử Áo- Hung bị người Xéc- bi ám sát tại Bô- xni-a
Câu 7: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản là
A.  các nước phương tây đe dọa Nhật Bản

B.  cuộc đấu tranh chống chế độ mạc phủ dâng cao
C.  chế độ mạc phủ đã sụp đổ


D.  giai cấp tư sản đã phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản
Câu 8: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1916, cục diện hai phe Liên minh và Hiệp ước như thế nào?

A.  Nước Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường
B.  Cả hai phe chuyển sang thế cầm cự
C.  Phe Liên minh chiếm ưu thế trên chiến trường

D.  Phe Hiệp ước chiếm ưu thế trên chiến trường
Câu 9: Vì sao cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?

A.  Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản Trung Quốc
B.  Triều đình Mãn Thanh đã tỏ thái độ thỏa hiệp với đế quốc

C.  Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến bùng nổ mạnh mẽ ở Trung Quốc

D.  Phong trào đấu tranh của công nhân Trung Quốc lan rộng khắp cả nước

Câu 10: Hệ quả ngoài ý muốn của các nước đế quốc khi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất là
A.  sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết
B.  gây đau thương chết chóc cho nhân loại

C.  gây ra những mâu thuẫn trong phe đế quốc

D.  bị thiệt hại nặng nề về sức người, sức của

Câu 11: Cuộc cải cách Minh Trị 1868 ở Nhật Bản còn được gọi là
A.  cuộc duy tân Minh Trị
B.  cuộc cách mạng Minh Trị

C.  đảo chính chế độ mạc phủ
D.  cuộc canh tân Minh Trị

Câu 12: Từ giữa thế kỷ XIX, Trung Quốc dưới sự cai trị của triều đại nào?
A.  Nhà Tống
B.  Nhà Mãn Thanh
C.  Nhà Đường
D.  Nhà Minh

Câu 13: Đặc điểm của Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là:

A.   Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
B.   Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

C.   Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
D.   Chủ nghĩa đến quốc thực dân

Câu 14: Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là

A.   nền kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh

B.   sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

C.   nhật Bản tiến hành đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa

D.   sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, dẫn tới sự hình thành các công ti độc quyền.

Câu 15: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc được đánh giá là một cuộc 
A.  cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
B.  cách mạng dân chủ tư sản
C.  cách mạng vô sản
D.  cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để

Câu 16: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỷ XIX Nhật Bản đã
A.  tiến hành những cải cách tiến bộ


B.  thiết lập chế độ mạc phủ mới
C.  nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây
D.  duy trì chế độ phong kiến
Câu 17: Đại biểu của các Xô Viết ở Nga là những thành phần
A.  tư sản, quý tộc mới và binh lính
B.  công nhân, nông dân và binh lính
C.  tư sản, công nhân, nông dân
D.  công nhân, nông dân và thợ thủ công

Câu 18: Ai là người đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc?

A.  Mao Trạch Đông 
B.  Tôn Trung Sơn
C.  Lương Khải Siêu
D.  Khang Hữu Vy

Câu 19: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga

B.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga
C.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga

D.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 20: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính là
A.  đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc
B.  giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân
C.  đánh bại chế độ Nga Hoàng và giai cấp tư sản
D.  lật đổ chế độ Nga Hoàng

Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? ( 2 điểm)

Câu 2: Vì sao ở nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm1917 lại tồn tại song song hai chính quyền? Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. ( 2 điểm)

Câu 3: Theo em thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?(1 điểm)
---------------- Hết ---------------
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.
Câu 1. Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga Hoàng Ni- cô- lai III
B.  Nga Hoàng đại đế

C.  Nga Hoàng Ni- cô- lai II
D.  Nga Hoàng Ni- cô- lai I

Câu 2. Nguyên nhân Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược là
A.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

B.  Chế độ Mãn Thanh đang suy yếu.

C.  Tư bản tăng cường thực hiện xâm chiếm thị trường.

D.  Thực dân Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”.

Câu 3. Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?

A.   Triều Tiên.
B.   Đông Nam Á.
C.   Việt Nam.
D.   Trung Quốc.

Câu 4. Tính chất của phong trào Duy Tân ở Trung Quốc là:
A.  Là một cuộc cách mạng dân chủ.
B.  Là một cuộc cách mạng tư sản.

C.  Là một cuộc cải cách dân chủ.
D.  Là một cộc cải cách dân chủ tư sản.

Câu 5.  Các vùng là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào Nhật Bản hồi thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ yếu ở

A.   Đông Nam Á
B.   Châu Á- Thái Bình Dương

C.   Trung Quốc
D.   Đông Bắc Á.

Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A.  Đức tuyến chiến với Nga.
B.  Áo – Hung tuyến chiến với Xéc-bi.

C.  Thái tử Áo – Hung bị ám sát.
D.  Anh tuyên chiến với Đức, Áo.

Câu 7. Phe Liên minh gồm những nước nào?
A.  Anh, Pháp, Nga.
B.  Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản

C.  Anh, Pháp, I-ta-li-a
D.  Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a

Câu 8. Chiến trường chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất ở

A.  toàn thế giới
B.  châu Âu và châu Á

C.  châu Âu
D.  châu Á – Thái Bình Dương

Câu 9. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì ?

A.   Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài

B.   Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ

C.   Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng

D.   Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 10. Đến giữa thế kỉ XIX, những mâu thuẫn gay gắt diễn ra ở Nhật Bản vì
A.   áp lực của các nước phương Tây đòi Nhật Bản phải mở cửa.

B.   chế độ Mạc Phủ chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C.   sự chống đối của quần chúng nhân dân đối với chế độ Mạc Phủ.

D.   sự tồn tại, kìm hãm của chế độ phong kiến Mạc Phủ.

Câu 11. So với các nước khác ở Châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt là

A.   nhà nước thực hiện chính sách “ bế quan toả cảng”.

B.   bị các nước để cuốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu chiếm lược.

C.   chế độ phong kiến mục nát.

D.   một số bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải cách tân, phát triển đât nước theo chủ nghĩa tư bản.

Câu 12. Phong trào Duy Tân diễn ra vào năm nào?

A.  1898
B.  1896
C.  1897
D.  1895

Câu 13. Nguyên nhân dẫn đến Cách mạng Tân Hợi 1911 là gì?

A.  Chế độ Mãn Thanh đang suy yếu

B.  Do Nhà Thanh kiểm soát đường sắt cho đế quốc

C.  Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến

D.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

Câu 14. Lãnh đạo của phong trào Duy Tân là:

A.  Khang Hữu Vi, Tôn Trung Sơn
B.  Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn

C.  Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu
D.  Lương Khải Siêu, Hồng Tú Toàn

Câu 15. Nga Hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã đưa nước Nga vào tình trạng

A.  bị các nước đế quốc thôn tính.

B.  nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

C.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

D.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội

Câu 16. Đại biểu của các Xô viết ở Nga là những thành phần
A.  tư sản, công nhân, nông dân


B.  công nhân, nông dân và thợ thủ công

C.  công nhân, nông dân và binh lính

D.  tư sản, quý tộc mới và binh lính
Câu 17. Một trong các sự kiện thể hiện Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc là

A.  phong trào giải phóng dân tộc phát triển.
B.  sự thất bại của đế quốc Đức ở nước Pháp.

C.  Nhật bị thua đau ở châu Á.
D.  cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga.

Câu 18. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực

A.  tranh giành thuộc địa và thị trường ở các nước.

B.  áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

C.  cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa.

D.  tranh chấp quyền lực ở các nước thuộc địa.

Câu 19: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga
B.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga
C.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga
D.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 20: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

B.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì.

D.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? (2 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới? (2 điểm)
Câu 3: Theo em thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?(1 điểm)
---------------- Hết ---------------
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.
Câu 1. Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga Hoàng đại đế
B.  Nga Hoàng Ni- cô- lai II

C.  Nga Hoàng Ni- cô- lai III
D.  Nga Hoàng Ni- cô- lai I

Câu 2. Một trong các sự kiện thể hiện Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc là

A.  phong trào giải phóng dân tộc phát triển.
B.  cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga.

C.  sự thất bại của đế quốc Đức ở nước Pháp.
D.  Nhật bị thua đau ở châu Á.

Câu 3. Nguyên nhân Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược là:

A.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

B.  Tư bản tăng cường thực hiện xâm chiếm thị trường.

C.  Thực dân Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”.

D.  Chế độ Mãn Thanh đang suy yếu.

Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì?

A.  Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến

B.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

C.  Chế độ Mãn Thanh đang suy yếu

D.  Do Nhà Thanh kiểm soát đường sắt cho đế quốc

Câu 5. Đến giữa thế kỉ XIX, những mâu thuẫn gay gắt diễn ra ở Nhật Bản vì:

A.   Sự chống đối của quần chúng nhân dân đối với chế độ Mạc Phủ.

B.   Sự tồn tại, kìm hãm của chế độ phong kiến Mạc Phủ.

C.   Chế độ Mạc Phủ chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D.   Áp lực của các nước phương Tây đòi Nhật Bản phải mở cửa.

Câu 6. Đại biểu của các Xô Viết ở Nga là những thành phần
A.  công nhân, nông dân và binh lính

B.  tư sản, quý tộc mới và binh lính
C.  công nhân, nông dân và thợ thủ công

D.  tư sản, công nhân, nông dân

Câu 7. So với các nước khác ở Châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt là

A.   Bị các nước để cuốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu chiếm lược.

B.   Nhà nước thực hiện chính sách “ bế quan toả cảng”.

C.   Một số bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải cách tân, phát triển đât nước theo chủ nghĩa tư bản.

D.   Chế độ phong kiến mục nát.

Câu 8. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì ?

A.   Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng

B.   Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài

C.   Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ

D.   Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 9. Chiến trường chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất ở

A.  châu Âu
B.  châu Âu và châu Á

C.  toàn thế giới
D.  châu Á – Thái Bình Dương

Câu 10. Phe Liên minh gồm những nước nào?

A.  Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
B.  Anh, Pháp, Nga.

C.  Anh, Pháp, I-ta-li-a
D.  Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a

Câu 11. Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?

A.   Trung Quốc.
B.   Triều Tiên.
C.   Đông Nam Á.
D.   Việt Nam.

Câu 12. Lãnh đạo của phong trào Duy Tân là:

A.  Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn
B.  Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu

C.  Khang Hữu Vi, Tôn Trung Sơn
D.  Lương Khải Siêu, Hồng Tú Toàn

Câu 13. Nga Hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã đưa nước Nga vào tình trạng

A.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

B.  bị các nước đế quốc thôn tính.

C.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội

D.  nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

Câu 14. Phong trào Duy Tân diễn ra vào năm nào?

A.  1898
B.  1896
C.  1895
D.  1897

Câu 15. Nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A.  Đức tuyến chiến với Nga.
B.  Áo – Hung tuyến chiến với Xéc-bi.

C.  Anh tuyên chiến với Đức, Áo.
D.  Thái tử Áo – Hung bị ám sát.

Câu 16. Tính chất của phong trào Duy Tân ở Trung Quốc là:

A.  Là một cuộc cách mạng tư sản.
B.  Là một cuộc cải cách dân chủ.

C.  Là một cộc cải cách dân chủ tư sản.
D.  Là một cuộc cách mạng dân chủ.

Câu 17.  Các vùng là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào Nhật Bản hồi thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ yếu ở

A.   Châu Á- Thái Bình Dương
B.   Đông Nam Á

C.   Đông Bắc Á.
D.   Trung Quốc

Câu 18. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực

A.  tranh giành thuộc địa và thị trường ở các nước.

B.  áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

C.  tranh chấp quyền lực ở các nước thuộc địa.

D.  cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa.

Câu 19: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga
B.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga
C.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga
D.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 20: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

B.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì.



D.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? (2 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới? (2 điểm)

Câu 3: Theo em thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? (1 điểm)
---------------- Hết ---------------
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.
Câu 1. Nguyên nhân Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược là:

A.  Tư bản tăng cường thực hiện xâm chiếm thị trường.

B.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

C.  Chế độ Mãn Thanh đang suy yếu.

D.  Thực dân Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”.

Câu 2. Phe Liên minh gồm những nước nào?

A.  Anh, Pháp, I-ta-li-a
B.  Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a

C.  Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
D.  Anh, Pháp, Nga.

Câu 3. Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?

A.   Triều Tiên.
B.   Trung Quốc.
C.   Đông Nam Á.
D.   Việt Nam.

Câu 4. Lãnh đạo của phong trào Duy Tân là:

A.  Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn
B.  Khang Hữu Vi, Tôn Trung Sơn

C.  Lương Khải Siêu, Hồng Tú Toàn
D.  Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu

Câu 5. Đến giữa thế kỉ XIX, những mâu thuẫn gay gắt diễn ra ở Nhật Bản vì:

A.   Áp lực của các nước phương Tây đòi Nhật Bản phải mở cửa.

B.   Sự chống đối của quần chúng nhân dân đối với chế độ Mạc Phủ.

C.   Chế độ Mạc Phủ chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D.   Sự tồn tại, kìm hãm của chế độ phong kiến Mạc Phủ.

Câu 6. Phong trào Duy Tân diễn ra vào năm nào?

A.  1895
B.  1898
C.  1897
D.  1896

Câu 7. So với các nước khác ở Châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt là

A.   Bị các nước để cuốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu chiếm lược.

B.   Nhà nước thực hiện chính sách “ bế quan toả cảng”.

C.   Chế độ phong kiến mục nát.

D.   Một số bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải cách tân, phát triển đât nước theo chủ nghĩa tư bản.

Câu 8. Chiến trường chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất ở

A.  châu Âu
B.  châu Á – Thái Bình Dương

C.  châu Âu và châu Á
D.  toàn thế giới

Câu 9. Đại biểu của các Xô Viết ở Nga là những thành phần
A.  Công nhân, nông dân và binh lính

B.  Tư sản, công nhân, nông dân
C.  Tư sản, quý tộc mới và binh lính

D.  công nhân, nông dân và thợ thủ công
Câu 10. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực

A.  áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.


B.  cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa.

C.  tranh giành thuộc địa và thị trường ở các nước.
D.  tranh chấp quyền lực ở các nước thuộc địa.

Câu 11. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì ?

A.   Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ

B.   Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa

C.   Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài

D.   Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng

Câu 12. Nga Hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã đưa nước Nga vào tình trạng

A.  nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

B.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

C.  bị các nước đế quốc thôn tính.

D.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội

Câu 13. Một trong các sự kiện thể hiện Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc là

A.  phong trào giải phóng dân tộc phát triển.
B.  cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga.

C.  Nhật bị thua đau ở châu Á.
D.  sự thất bại của đế quốc Đức ở nước Pháp.

Câu 14. Nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A.  Áo – Hung tuyến chiến với Xéc-bi.
B.  Anh tuyên chiến với Đức, Áo.

C.  Đức tuyến chiến với Nga.
D.  Thái tử Áo – Hung bị ám sát.

Câu 15. Nguyên nhân dẫn đến Cách mạng Tân Hợi 1911 là gì?

A.  Do Nhà Thanh kiểm soát đường sắt cho đế quốc

B.  Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến

C.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

D.  Chế độ Mãn Thanh đang suy yếu

Câu 16. Tính chất của phong trào Duy Tân ở Trung Quốc là:

A.  Là một cuộc cách mạng dân chủ.
B.  Là một cuộc cách mạng tư sản.

C.  Là một cộc cải cách dân chủ tư sản.
D.  Là một cuộc cải cách dân chủ.

Câu 17. Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga Hoàng Ni- cô- lai I
B.  Nga Hoàng Ni- cô- lai II

C.  Nga Hoàng đại đế
D.  Nga Hoàng Ni- cô- lai III

Câu 18.  Các vùng là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào Nhật Bản hồi thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ yếu ở

A.   Trung Quốc
B.   Đông Nam Á

C.   Đông Bắc Á.
D.   Châu Á- Thái Bình Dương

Câu 19: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga
B.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga
C.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga
D.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 20: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

B.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì.

D.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? (2 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới? (2 điểm)

Câu 3: Theo em thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? ( 1 điểm)

---------------- Hết ---------------
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn và tô vào đáp án đúng trong phiếu làm bài.
Câu 1. Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?

A.   Triều Tiên.
B.   Đông Nam Á.
C.   Việt Nam.
D.   Trung Quốc.

Câu 2. Tính chất của phong trào Duy Tân ở Trung Quốc là:

A.  Là một cộc cải cách dân chủ tư sản.
B.  Là một cuộc cách mạng tư sản.

C.  Là một cuộc cách mạng dân chủ.
D.  Là một cuộc cải cách dân chủ.

Câu 3. Phe Liên minh gồm những nước nào?

A.  Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a
B.  Anh, Pháp, I-ta-li-a

C.  Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
D.  Anh, Pháp, Nga.

Câu 4. Một trong các sự kiện thể hiện Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc là

A.  sự thất bại của đế quốc Đức ở nước Pháp.
B.  cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở Nga.

C.  Nhật bị thua đau ở châu Á.
D.  phong trào giải phóng dân tộc phát triển.

Câu 5. Nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A.  Áo – Hung tuyến chiến với Xéc-bi.
B.  Đức tuyến chiến với Nga.

C.  Thái tử Áo – Hung bị ám sát.
D.  Anh tuyên chiến với Đức, Áo.

Câu 6. Nga Hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã đưa nước Nga vào tình trạng

A.  nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

B.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội

C.  bị các nước đế quốc thôn tính.

D.  khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

Câu 7. Đầu thế kỷ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai?

A.  Nga Hoàng Ni- cô- lai II
B.  Nga Hoàng đại đế

C.  Nga Hoàng Ni- cô- lai I
D.  Nga Hoàng Ni- cô- lai III

Câu 8. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực

A.  tranh giành thuộc địa và thị trường ở các nước.
B.  tranh chấp quyền lực ở các nước thuộc địa.

C.  cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa.

D.  áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

Câu 9. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì ?

A.   Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài

B.   Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa

C.   Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng

D.   Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ

Câu 10. Chiến trường chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất ở

A.  toàn thế giới
B.  châu Á – Thái Bình Dương

C.  châu Âu và châu Á
D.  châu Âu

Câu 11. Lãnh đạo của phong trào Duy Tân là:

A.  Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu
B.  Khang Hữu Vi, Tôn Trung Sơn

C.  Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn
D.  Lương Khải Siêu, Hồng Tú Toàn

Câu 12. Nguyên nhân Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược là

A.  tư bản tăng cường thực hiện xâm chiếm thị trường.

B.  chế độ Mãn Thanh đang suy yếu.

C.  thực dân Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”.

D.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

Câu 13. Đại biểu của các Xô Viết ở Nga là những thành phần
A.  công nhân, nông dân và thợ thủ công

B.  tư sản, quý tộc mới và binh lính

C.  công nhân, nông dân và binh lính

D.  tư sản, công nhân, nông dân
Câu 14. Nguyên nhân dẫn đến Cách mạng Tân Hợi 1911 là gì?

A.  Chế độ Mãn Thanh đang suy yếu

B.  Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến

C.  Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, béo bở, chế độ phong kiến đang suy yếu.

D.  Do Nhà Thanh kiểm soát đường sắt cho đế quốc

Câu 15. So với các nước khác ở Châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt là

A.   một số bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải cách tân, phát triển đât nước theo chủ nghĩa tư bản.

B.   chế độ phong kiến mục nát.

C.   bị các nước để cuốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu chiếm lược.

D.   nhà nước thực hiện chính sách “ bế quan toả cảng”.

Câu 16. Đến giữa thế kỉ XIX, những mâu thuẫn gay gắt diễn ra ở Nhật Bản vì:

A.   Chế độ Mạc Phủ chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

B.   Sự chống đối của quần chúng nhân dân đối với chế độ Mạc Phủ.

C.   Sự tồn tại, kìm hãm của chế độ phong kiến Mạc Phủ.

D.   Áp lực của các nước phương Tây đòi Nhật Bản phải mở cửa.

Câu 17.  Các vùng là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào Nhật Bản hồi thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ yếu ở

A.   Trung Quốc
B.   Châu Á- Thái Bình Dương

C.   Đông Bắc Á.
D.   Đông Nam Á

Câu 18. Phong trào Duy Tân diễn ra vào năm nào?

A.  1895
B.  1898
C.  1896
D.  1897

Câu 19: Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga đó là

A.  mục đích của cách mạng Tháng Mười Nga
B.  nội dung của cách mạng Tháng Mười Nga
C.  nguyên tắc của cách mạng Tháng Mười Nga
D.  ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga
Câu 20: Tại đại hội Xô Viết toàn Nga, các sắc lệnh được thông qua là
A.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

B.  Sắc lệnh Hòa Bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

C.  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì.

D.  Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

Phần II: Tự luận ( 5 điểm)      

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? (2 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao nói đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới? (2 điểm)

Câu 3: Theo em thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ? (1 điểm)

---------------- Hết ---------------

